
Theo Báo cáo của Nhà 

trường
Hiện có của Nhà trường

Điều chuyển đển TT 

GDNN-GDTX thị xã Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương

Hiện có của TT GDNN-

GDTX thị xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương

1 2 3 4 5 6 7

1 Máy tính bộ 150 150 35

2 Máy chiếu chiếc 10 10 2

3 Máy in cái 5 5 1

4 Máy fax cái 2 2 1

5 Máy photocopy cái 2 2 1

6 Máy scan cái 2 2 1

7 Phần mềm kế toán bộ 2 2 0

8 Bảng kẹp giấy (flipchart) cái 20 20 10

9 Điện thoại để bàn Chiếc 2 2 1

10 Hệ thống âm thanh Bộ 4 4 1

11 Hộp đựng danh thiếp Chiếc 2 2 1

12 Sổ lưu danh thiếp Chiếc 2 2 1

13 Máy chủ Bộ 2 2 0 1

14 Bộ lưu điện cho máy chủ Bộ 2 2 0 1

15 Bàn ghế vi tính Bộ 150 150 35

16 Hệ thống internet không dây Bộ 5 5 1

17 Cabin học ngoại ngữ cái 35 35 0 35
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18 Máy cassette Chiếc 7 7 3

Mẫu các loại thẻ thanh toán bao gồm: 2 2

+ Mẫu Séc du lịch:

- Amex Chiếc 2 2

- Citicop Chiếc 2 2

- Visa Chiếc 2 2

+ Mẫu thẻ nhựa:

- Amex Chiếc 2 2

- JCB, Dinersclub Chiếc 2 2

- Visa, Master Chiếc 4 4

20 Máy đếm tiền 2 2 1

21 Máy kiểm tra tiền Chiếc 2 2 1

TỔNG CỘNG 424 424 96 37

19


